
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN CHÂU 

TỈNH TÂY NINH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       s : 58/2022/HS-ST 

N   : 13-7-2022 

 

  NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN DÂN HUYỆN TÂN CHÂU  TỈNH TÂY NINH 

- T                          sơ   ẩm   m     

          –     t         t  : Ông Trầ  Trọ   Hiếu 

        t              

+ Ô   N u ễ  Vă  Thượ  . 

+    Thị A Mi Na. 

-                 : Ô   N ô Qu c Việt – Thư ký T a     h   dân hu ệ  

T    h u  t  h T   Ni h. 

-                  m s                                     Ni      m 

               Ông Trầ  Mi h Đức –  i   s t vi  . 

 

Trong n    13 tháng 7  ă  2022 t i tr  s  Tòa án nhân dân hu ệ  T    h u  

t  h T   Ni h    t    s  th   công khai v     h  h s  s  th   th   ý s : 

52/2022/TLST-HS ngày 03 tháng 6  ă  2022 theo Qu ết đị h đưa v     ra   t    

s : 54/2022/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 6  ă  2022 đ i v i  ị c  : 

Phạm Hoàng B, si h  ă : 1995 t i: t  h Tây Ninh; N i đă   ký  h   kh u 

thườ   trú v  chỗ   hiệ   a : khu ph  L    Tr  phườ   L    Th  h Tr  thị  ã H   

Th  h  t  h T   Ni h; N hề   hiệp: T i  ế; Gi i tí h: Na ; Tr  h độ học vấ : 

8/12; Qu c tịch: Việt Na ; D   tộc:  i h; Tô   i  :  a  đ i; con ông: Ph   

Thành Tr  si h  ă  1972 và bà: Ph   Thị H  si h  ă : 1976; E  ruột:  ó 01 

  ười; Vợ  c  :  hưa có; Tiề  s   tiề    :  hô   có.  

 ị cáo Ph   H       đa    ị  p d     iệ  ph p   ă  chặ   ấ  đi khỏi   i 

cư trú t i phườ   L    Th  h Tr, thị  ã H   Th  h  t  h T   Ni h từ      12-5-

2022 đế  12-8-2022.  ị c   có  ặt t i phi   t a. 

 ị h i:  h u Đặ   L  Thủ  H  si h  ă  2011 (chết). 

Ngườ  đạ    ệ   ợ           bị  ạ   

1. Ông Đặ   Vũ L  si h  ă  1984 – vắ    ặt. 

2. Bà L  Thị Nh  si h  ăm 1984 – vắ    ặt. 
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 ù   trú t i: S  A  hẻ  B  đườ   N u ễ  Vă  T, khu ph  3  Phườ   1  

Th  h ph  T   Ni h  t  h T   Ni h. 

Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu    

A h N u ễ  Thành Th  si h  ă  1989. Địa ch : S  175  ấp Gia   T, xã 

Long Thành N, thị  ã H a Th  h  t  h T   Ni h – vắ    ặt. 

NỘI DUNG VỤ  N: 

Theo các tà  l ệu  ó tro g  ồ sơ vụ    và   ễ  b ế  tạ        t  ,      u g 

vụ    đượ  tó  tắt   ư s u  

 h     15  iờ      03-4-2022, Ph   H       điều khi    e ô tô t i  i   

s  70 -147.81  ưu thô   tr   tu ế  đườ   T  h  ộ TL 785  từ hư    thị trấ  

T    h u  hu ệ  T    h u đi hư    th  h ph  T   Ni h  t  h T   Ni h.  hi 

đế  khu v c ấp T   Xu     ã T   Phú  hu ệ  T    h u  B điều khi    e ô tô 

chu        đườ   v   phầ  đườ       ph i d  h ch   e  ô tô  hư   khô   

qua  s t phía trư c cù   chiều     đ    v    e  ô tô  i   s  70 1-849.27 do 

bà L  Thị Nh  si h  ă  1984     khu ph  3  phườ   1  th  h ph  T   Ni h  

t  h T   Ni h điều khi   ch  phía sau ch u Đặ   L  Thuỷ H  si h  ă  2011 v  

ch u Đặ   L  Nhật Đồ    si h  ă  2016 đa    ưu thô   cù   chiều phía trư c. 

Tai         ra  ch u H t  v    t i chỗ  c   bà Nhi   v  ch u Đồ    ị       t 

 hẹ. 

T i c  qua  c  h s t điều tra  ô   a  hu ệ  T    h u  t  h T   Ni h  

Ph   H       đã thừa  hậ  t     ộ h  h vi ph   tội của    h v  t    u ệ  

 ồi thườ   tiề  ch  đ i diệ    ười  ị h i đ  khắc ph c hậu qu  d  h  h vi của 

mình gây ra. 

 ết qu  ki   tra  ồ   độ cồ  qua h i th  của Ph   H       vào ngày 03-

4-2022 th  hiệ   ồ   độ cồ  tr    h i th : 0.000 /  . 

 ết  uậ   i   đị h ph p   về t  thi s  56/2022/TT      25-4-2022 của 

Tru   t   ph p   t  h T   Ni h đ i v i   u     h   chết của Đặ   L  Thuỷ H: 

S c đa chấ  thư   /      h    hiễ  SARS-CoV-2. 

Phiếu ki   đị h      21-9-2021 của Tru   t   đă    e c   i i s  1 - Chi 

 h  h  ô   t  cổ phầ  đă   ki   T   Ni h đ i v i  e ô tô  i   s  70 -147.81, 

th  thời đi   đă   ki   có hiệu   c đế  hết      20-9-2022. 

 ết qu  thu  iữ v      ý vật chứ  :  e  ô tô  i   s  70 1-849.27 và xe ô 

tô  i   s  70 -147.81 đã tr    i ch  chủ s  hữu hợp ph p.  

Về tr ch  hiệ  d   s : A h N u ễ  Th  h Th  si h  ă  1989     ấp 

Giang T, xã Long Thành N  thị  ã H   Th  h  t  h T   Ni h    chủ  e ô tô t i 

 i   s  70 -147.81 cùng Ph   H       đã hỗ trợ tiề   ai t    phí 60.000.000 

đồ   ch  cháu H; hỗ trợ 5.000.000 đồ   tiề  điều trị vết thư    ch  bà L  Thị 

Nh. Bà Nh đ i diệ   ia đ  h th     hất     đ    ãi   i ch  B  khô     u cầu 

 ồi thườ      kh c  đ i v i thư    tích của ch u Đồ   bà Nh  hẹ     khô   

  u cầu  i   đị h thư    tích. 



3 

 

 

 

T i         tr    s  50/CT-VKSTC      31-5-2022 của Việ  ki   s t 

 h   d   hu ệ  T    h u  t  h T   Ni h đã tru  t   ị c   Ph   H       về tội 

“Vi ph   qu  đị h về tha   ia  ia  thô   đườ    ộ”  the  qu  đị h t i đi   a  

kh    1  Điều 260  ộ  uật h  h s . 

Tr    phầ  tra h  uậ   Đ i diệ  Việ  ki   s t  h   d   hu ệ  T    h u, 

t  h T   Ni h th c h  h qu ề  cô   t   iữ   u    c   tr    đ i v i  ị c   và 

ph   tích  đ  h  i   h   th    ị c    t  h tiết tă    ặ    c c t  h tiết  i    hẹ 

trách nhiệ  h  h s  đ i v i  ị c  , đề   hị Hội đồ     t    tu      :  

* Về t          

- Bị c   Ph   H       ph   tội “Vi ph   qu  đị h về tha   ia  ia  

thô   đườ    ộ”  the  qu  đị h t i đi   a  kh    1  Điều 260  ộ  uật h  h s . 

* Về  ì     ạt:   

 ă  cứ đi   a, kh    1, Điều 260  ộ  uật h  h s ; đi   b, s kh    1 Điều 

51, 65  ộ  uật h  h s : 

X  ph t  ị c   Ph   H       từ 01 (Một)  ă  đế  01 (Một)  ă  03 (Ba) 

tháng tù ch  hư       tre  v  ấ  đị h thời  ia  th  th ch    24 (Hai  ư i    ) 

đế  30 ( a  ư i) th  g. Gia   ị c   Ph   H       ch  Ủ   a   h   d   

phườ   L    Th  h Tr  thị  ã H   Th  h  t  h T   Ni h đ   i   s t   i   d c 

tr    thời  ia  th  th ch. 

+ Về tr ch  hiệ  d   s : Đ i diệ   ia đ  h  ị h i đã  hậ  s  tiề  khắc 

ph c hậu qu  tổ   cộ   là 65.000.000 (S u  ư i  ă  triệu) đồ    không yêu 

cầu  ồi thườ   thêm     đề   hị Hội đồ     t    khô    e    t. 

+ Về  iệ  ph p tư ph p: C  qua  điều tra đã     ý the  qu  đị h ph p  uật 

đ i v i  e  ô tô  i   s  70 1-849.27 v   e ô tô  i   s  70 -147.81 đã tr    i 

ch  chủ s  hữu hợp ph p          khô   đặt ra  i i qu ết.  

T i phi   t a   ị c   Ph   H       khô   có ý kiế  tra h  uậ  v  khô   

có  ời  ói sau cù  . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr   c  s   ội du   v      că  cứ v   c c t i  iệu tr    hồ s  v     đã 

được tra h t    t i phi   t a  Hội đồ     t     hậ  đị h  hư sau: 

[1] Về h  h vi  qu ết đị h t  t    của    qua  điều tra  ô   a  hu ệ  T   

Châu, t  h T   Ni h  Điều tra vi    Việ  ki   s t  h   d   hu ệ  T    h u  

t  h T   Ni h   i   s t vi   tr    qu  tr  h điều tra  tru  t  đã th c hiệ  đú   

về th   qu ề   tr  h t   thủ t c qu  đị h của  ộ  uật T  t    h  h s . Qu  tr  h 

điều tra v  t i phi   tòa,  ị c  ,   ười tha   ia t  t    khác không có ý kiế  

h ặc khiếu   i về h  h vi  qu ết đị h của    qua  tiế  h  h t  t       ười tiế  

h  h t  t   . D  đó  c c h  h vi  qu ết đị h t  t    của    qua  tiế  h  h t  

t       ười tiế  h  h t  t    đã th c hiệ  đều hợp ph p.  

[2] Về h  h vi ph   tội của  ị c  :  
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 h     15  iờ      03-4-2022, Ph   H       điều khi    e ô tô t i  i   

s  70 -147.81  ưu thô   tr   tu ế  đườ   T  h  ộ TL 785  khi đế  khu v c ấp 

T   Xu     ã T   Phú  hu ệ  T    h u  B chu        đườ   v   phầ  đườ   

    ph i d  h ch   e  ô tô  hư   khô   qua  s t phía trư c cù   chiều     

đ    v    e  ô tô  i   s  70 1-849.27 do bà L  Thị Nh điều khi   ch  phía 

sau ch u Đặ   L  Thuỷ H v  ch u Đặ   L  Nhật Đồ   đa    ưu thô   cù   

chiều phía trư c. Tai         ra  ch u H t  v    t i chỗ d  s c đa chấ  thư   . 

Đ i v i thư    tích của ch u Đồ   bà Nh  hẹ     khô     u cầu  i   đị h 

thư    tích. 

H  h vi của  ị c   Ph   H            u  hi   ch   ã hội  đã vi ph   

kh    23 Điều 8; kh    1 Điều 13 Luật  ia  thô   đườ    ộ     chết   ười  

    ph i chịu tr ch  hiệ  h  h s . T i phi   t a hô   a    ị c   Ph   H       

thừa  hậ  h  h vi ph   tội   ời  hậ  tội của  ị c   t i phi   t a phù hợp v i  ời 

khai của   ười     chứ      ười đ i diệ  hợp ph p của  ị h i v i c   tr    của 

Việ  ki   s t  h   d   hu ệ  T    h u  t  h T   Ni h đã tru  t  cù   c c t i 

 iệu đã được thu thập có tr    hồ s . D  đó  Hội đồ     t    đủ că  cứ kết  uậ  

 ị c   Ph   H       ph   tội “Vi ph   qu  đị h về tha   ia  ia  thô   

đườ    ộ” the  qu  đị h t i Đi   a  h    1 Điều 260  ộ  uật H  h s .  

[3] Về tí     ất vụ   , tì   t ết tă g  ặ g, g ả    ẹ: 

[3.1] V      a   tí h chất   hi   trọ    h  h vi ph   tội của  ị c      

  u  hi    đã tr c tiếp     ph   đế  tí h      của cháu Đặ   L  Thủ  H nên 

ph i chịu tr ch  hiệ  h  h s . Hội đồ     t    cầ  có hình ph t tư     ứ   đ  

ră  đe v  ph      ừa tội ph   hiệ   a . Tu   hi   khi qu ết đị h h  h ph t có 

 e    t t  h tiết tă    ặ     i    hẹ tr ch  hiệ  h  h s  ch   ị c  .  

[3.2]  Về tì   t ết tă g  ặ g   ị c   khô   có.  

[3.3] Về tì   t ết g ả    ẹ  Sau khi tai       y ra,   ười có qu ề   ợi   hĩa 

v   i   qua  a h N u ễ  Th  h Th,  ị c   Ph   H       đã  ồi thườ   thiệt 

h i  khắc ph c hậu qu ; th  h kh   khai B   ă   ă  h i c i  tr    qu  tr  h điều 

tra   c đị h  ị c   Ph   H       điều khi    e ô tô có  iấ  phép lái xe, không 

có  ồ   độ cồ  và trong qu  tr  h  i i qu ết v        ười đ i diệ  hợp ph p của 

 ị h i có Đ    ãi   i v  trư c khi    phiên tòa   ười đ i diệ  hợp ph p của  ị 

h i cũ   có ý kiế   i   i    hẹ h  h ph t ch   ị c       hữ   t  h tiết  i    hẹ 

qu  đị h t i the  qu  đị h Đi      s  h    1;  h    2 Điều 51  ộ  uật h  h s . 

Qua c c t i  iệu chứ   cứ có tr    hồ s   Hội đồ     t      t thấ   ị c   Ph   

Hoàng B khô   có t  h tiết tă    ặ    có  h   th   t t  có  hiều t  h tiết  i   

 hẹ  chưa có tiề      tiề  s , có   i cư trú rõ r    và x t đề   hị của đ i diệ  

Việ  ki   s t  h   d   hu ệ  T    h u  t  h T   Ni h t i phi   t a, đ i chiếu 

v i c c  h    1  2  3  4 Điều 2 của N hị qu ết 02/2018/NQ-HĐTP      15-5-

2018 của Hội đồ   th   ph   T a     h   d   T i ca  hư    dẫ   p d    Điều 

65 của  ộ  uật H  h s  về    tre ; N hị qu ết 01/2022/NQ-HĐTP           15 

th    4  ă  2022  của Hội đồ   th   ph   T a     h   d   T i ca  s a đổi   ổ 

su    ột s  điều của N hị qu ết s  02/2018/NQ-HĐTP      15 th    5  ă  

2018 của Hội đồ   th   ph   t a     h   d   t i ca  hư    dẫ   p d    điều 

65 của  ộ  uật h  h s  về    tre  nên cầ   p d    Điều 65 của  ộ  uật H  h s  
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đ i v i  ị c   Ph   H        p d    h  h ph t tù ch  hư       tre   ấ  đị h 

thời  ia  th  th ch l  phù hợp. 

[4] X   ý vật chứ  : T i    qua  điều tra đã     ý the  qu  đị h ph p  uật 

đ i v i  e  ô tô  i   s  70 1-849.27 v   e ô tô  i   s  70 -147.81 đã tr    i 

ch  chủ s  hữu hợp ph p          khô   đặt ra  i i qu ết. 

[5] Tr ch  hiệ  d   s : Ghi  hậ    ười đ i diệ  hợp ph p của  ị h i 

khô     u cầu  ị c   Ph   H        ồi thườ      th  .  

[6] Về    phí: Bị c   Ph   H       ph i chịu 200.000 (Hai tră    h  ) 

đồ      phí h  h s  s  th  . 

V  c c    tr    

 UY T ĐỊNH: 

1.  ă  cứ v   đi   a kh    1 Điều 260; đi   b, s kh    1, 2 Điều 51; 

Điều 65 của  ộ  uật H  h s :  

X  ph t  ị c   Ph   H       01 (Một)  ă  tù ch  hư       tre  về tội 

“Vi ph   qu  đị h về tha   ia  ia  thô   đườ    ộ”. Thời h   th  th ch    02 

(Hai)  ă  tính từ      tu       s  th   (Ng   13 th    7  ă  2022).  

Gia   ị c   Ph   H       cho Ủ   a   h   d   phườ   L    Th  h 

Tru    thị  ã H   Th  h  t  h T   Ni h đ   i   s t   i   d c tr    thời  ia  th  

thách. Tr    thời  ia  th  th ch   ếu  ị c   Ph   H       c  ý vi ph     hĩa 

v  the  qu  đị h của Luật Thi h  h    h  h s  02  ầ  tr       th  T a    có th  

qu ết đị h  uộc  ị c   Ph   H       ph i chấp h  h h  h ph t tù của        

đã ch  hư       tre . Trườ   hợp  ị c   Ph   H       tha  đổi   i cư trú th  

th c hiệ  the  qu  đị h t i kh    1 Điều 69 của Luật thi h  h    h  h s . 

2. Về     ý vật chứ  :  

Ghi  hậ  c c  e  ô tô  i   s  70 1-849.27,  e ô tô  i   s  70 -147.81 đã 

tr    i ch  chủ s  hữu hợp ph p xong.  

3. Về tr ch  hiệ  d   s : Ghi  hậ    ười đ i diệ  hợp ph p của  ị h i 

không   u cầu  ị c   Ph   H        ồi thườ   tiếp. 

4. Về    phí:  ă  cứ v   Điều 135  136 của  ộ  uật T  t    h  h s ; N hị 

quyết s  326/2016/U TVQH14      30-12-2016 của Ủ   a  Thườ   v  Qu c 

hội về  ức thu   iễ    i    thu   ộp  qu    ý v  s  d       phí   ệ phí Tòa án: 

 ị c   Ph   H       ph i  ộp 200.000 (Hai tră    h  ) đồ   tiề     phí h  h 

s  s  th  . 

5. Trườ   hợp         qu ết đị h được thi h  h the  qu  đị h t i Điều 2 

Luật Thi h  h    d   s  th    ười được thi h  h    d   s     ười ph i thi h  h 

án d   s  có qu ề  th   thuậ  thi h  h     qu ề    u cầu thi h  h     t    u ệ  

thi h  h    h ặc  ị cưỡ   chế thi h  h    the  qu  đị h t i c c Điều 6  7 v  9 

Luật Thi h  h á  d   s ; thời hiệu thi h  h    được th c hiệ  the  qu  đị h t i 

Điều 30 Luật Thi h  h    d   s .  
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6. Về qu ề  kh    c  : Báo ch   ị c      ười tha   ia t  t     iết có 

qu ề  kh    c       T a     h   d   t  h T   Ni h tr    thời h   15      k  

từ      tu      . Nhữ     ười vắ    ặt được qu ề  kh    c       T a    

 h   d   t  h T   Ni h tr    thời h   15      k  từ       hậ  được        

h ặc        được  i    ết hợp  ệ t i Ủ   a   h   d   cấp  ã   i c c đư    s  

cư trú./.  

 
Nơi nhận: 

- Phòng KTNV. TAT; 

- Ph    PV 06  ô   a  t  h T   Ni h; 

- S  Tư ph p t  h T   Ni h; 

- Công an hu ệ  T    h u  t  h Tây Ninh; 

- VKSND hu ệ  T    h u  t  h Tây Ninh; 

-    qua  THA ph t tù; 

-  hi c c THADS hu ệ  T    h u  t  h Tây Ninh; 

- UBND xã, thị trấ    i  ị c   cư trú; 

-  ị c  ; 

- Nhữ     ười tha   ia t  t   ; 

- Hồ s ; 

- Lưu./. (Hi) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Trần Trọng Hiếu  

 


